
 

                   * Cập nhật đến ngày 26.03.2026 

      

THÔNG BÁO 
(V/v: Công bố biểu phí giao dịch chứng khoán và các dịch vụ khác.) 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) công bố biểu phí giao dịch chứng khoán và các dịch vụ khác 

đến Quý khách hàng như sau: 

 

TÊN PHÍ GIAO DỊCH/DỊCH VỤ MỨC THU THUẾ VAT GHI CHÚ 

A. MỞ TÀI KHOẢN 

 
Mở tài khoản Miễn phí   

Ký quỹ mở tài khoản Miễn phí   

B.  GIAO DỊCH, DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

I. Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch 

1 

Giá trị giao dịch < 200 triệu 0.30% 

 

TPS tự động 

khấu trừ tiền phí 

trực tiếp trên 

TKGDCK của 

khách hàng. 

200 triệu < = Giá trị giao dịch < 500 

triệu 
0.25% 

500 triệu < = Giá trị giao dịch < 1 tỷ 0.20% 

Giá trị giao dịch > = 1 tỷ 0.15% 

2 

Giao dịch do KH tự đặt lệnh qua các 

kênh giao dịch trực tuyến của TPS 

(ITrade, Mobile App …) 

0.15% 

3 Phí giao dịch chứng khoán lô lẻ 
0.3%/ GTGD lô lẻ 

Tối thiểu 20.000 
  

4 Thuế thu nhập cá nhân 

 

‐ Thuế Thu nhập cá nhân đối với 

chứng khoán không có nguồn gốc 

từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu 

thưởng. 

0.1%/GTGD  
TPS tự động 

khấu trừ Thuế 

TNCN trực tiếp 

Nếu Giá bán > Mệnh giá 



 

 

‐ Thuế Thu nhập cá nhân đối với 

chứng khoán có nguồn gốc từ cổ 

tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu 

thưởng 

5%/GTGD tính theo MG trên TKGDCK của 

khách hàng. 
Nếu Giá bán < Mệnh giá 

   5%/GTGD tính theo 

giá bán 

II. Giao dịch Trái phiếu 

1 
Giao dịch chuyển nhượng, mua bán 

trái phiếu niêm yết 

0.1%/GTGDCN 

Tối thiểu: 100.000 đồng, 
  

2  Thuế Thu nhập cá nhân 

0.1%/GTGDCN 

(GTGDCN không thấp hơn 

Giá trị mệnh giá) 

  

III. Giao dịch Công cụ nợ 

1. 
Giao dịch thỏa thuận điện 

tử/thông thường 
0.01%/GTGD   

IV. Ứng trước tiền bán chứng khoán chờ về 

1. Phí ứng trước theo ngày 

  

14%/ năm 

 

(Tối thiểu 30.000 

đồng/lần) 

 

Chỉ áp dụng phí 

tối thiểu đối với 

giao dịch rút tiền, 

không áp dụng 

phí tối thiểu đối 

với ứng bán bù 

mua 

V. Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ 

1 Lãi cho vay giao dịch ký quỹ 
13.5%/năm 

(Một năm là 365 ngày) 
 

Tiền lãi vay phát 

sinh theo ngày. 

2 Phí gia hạn khoản vay 0.2%/Dư nợ GDKQ gia hạn   

VI. Lưu ký chứng khoán 

1 Chứng khoán niêm yết 

 
Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng 

quyền 

0.27 đồng/cổ 

phiếu/tháng 

(30 ngày/tháng) 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

TPS tự động 

khấu trừ tiền phí 

trực tiếp trên 



 

TKGDCK của 

khách hàng. 

 Trái phiếu doanh nghiệp 

0.18 đồng/trái 

phiếu/tháng 

(30 ngày/tháng) 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

TPS tự động 

khấu trừ tiền phí 

trực tiếp trên 

TKGDCK của 

khách hàng. 

2 Chứng khoán chưa niêm yết (lưu ký tại TPS) 

 Cổ phiếu/Trái phiếu doanh nghiệp 

Miễn phí 

Hoặc theo quy định trong 

Hợp đồng quản lý cổ đông/ 

Hợp đồng Đại lý Lưu ký 

  

VII. Chuyển khoản chứng khoán 

 

Chuyển khoản chứng khoán giữa các 

tài khoản của NĐT tại Thành viên 

lưu ký khác nhau (tất toán/không 

tất toán tài khoản) 

1 đồng/1 chứng khoán/1 

lần chuyển khoản/1 mã 

chứng khoán 

Tối thiểu: 100.000 đồng. 

Tối đa: 1.000.000 đồng. 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

Phí thu theo hồ 

sơ 

 

(Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định) 

  

VIII. Rút chứng khoán 

 
Rút chứng khoán theo yêu cầu nhà 

đầu tư 

1 đồng/1 chứng khoán/1 

rút chứng khoán/1 mã 

chứng khoán 

Tối thiểu: 100.000 đồng 

Tối đa: 1.000.000 đồng 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

Phí thu theo hồ 

sơ 

 

(Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định) 

IX. Chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở GDCK 

 

Cổ đông sáng lập đang trong thời 

gian hạn chế chuyển nhượng theo 

quy định của pháp luật 

0.15%/Giá trị chuyển 

quyền sở hữu 
Các bên thực 

hiện chuyển 



 

 

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

đã niêm yết/đăng ký giao dịch do 

UBCKNN chấp thuận 

 

Tối thiểu: 100.000 

đồng/giao dịch 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

quyền sở hữu tại 

TPS 

 

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

của công ty đại chúng đã đăng ký 

chứng khoán tại VSD nhưng chưa, 

không niêm yết/đăng ký giao dịch 

trên SGDCK 

 

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp 

vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Dân 

sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng 

khoán 

0.04%/Giá trị chuyển 

quyền sở hữu 

Tối thiểu: 100.000 

đồng/giao dịch. 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

Các bên thực 

hiện chuyển 

quyền sở hữu tại 

TPS 

 
Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán 

theo quy định của pháp luật 

0.15%/Giá trị chuyển 

quyền sở hữu 

Tối thiểu: 100.000 

đồng/giao dịch 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

Bên nhận chuyển 

quyền sở hữu 

 
Chuyển quyền sở hữu do thực hiện 

chào mua công khai 

0.06 %/Giá trị chuyển 

quyền sở hữu 

Tối thiểu 100.000 

đồng/giao dịch. 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

Các bên thực 

hiện chuyển 

quyền sở hữu 

 

Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá 

phần vốn nhà nước tại các công ty cổ 

phần 

0.06%/Giá trị chuyển 

quyền sở hữu 

Tối thiểu 100.000 

đồng/lần chuyển khoản. 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

Bên nhận chuyển 

quyền sở hữu 

 

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ 

quỹ ETF, thực hiện chứng quyền 

0.1%/Giá trị chứng 

khoán cơ cấu hoán đổi 

theo mệnh giá quỹ ETF, 

Giá trị chứng khoán cơ sở 

chuyển quyền sở hữu 

theo mệnh giá do thực 

hiện chứng quyền 

Không áp 

dụng thuế 

VAT 

 



 

X. Chứng khoán chưa niêm yết (Do TPS thực hiện Quản lý cổ đông/Đại lý lưu ký) 

1. Giao dịch chuyển nhượng   

0.15%/ giá trị giao dịch 

Tối thiểu: 100.000 đồng 

Tối đa: 10.000.000 đồng 

Hoặc theo quy định trong 

Hợp đồng quản lý cổ đông/ 

Hợp đồng Đại lý Lưu ký 

 

Phí thu theo hồ 

sơ 

 

(Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định) 

2. 

Thuế Thu nhập cá nhân 

(Thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ 

phiếu có nguồn gốc từ cổ tức bằng cổ 

phiếu, cổ phiếu thưởng thu như cổ 

phiếu niêm yết)  

0.1%/Giá trị giao dịch 

Hoặc theo quy định về 

thuế TNCN từng thời điểm) 

  

3. Các loại phí khác 

Theo quy định cụ thể 

trong từng Hợp đồng quản 

lý cổ đông/ Hợp đồng Đại 

lý Lưu ký 

  

XI. Các loại dịch vụ khác 

1. Phong tỏa chứng khoán 

 

Phí phong tỏa chứng khoán (chưa bao 

gồm giá dịch vụ phải trả cho VSD nếu 

có phát sinh), 

 

Ngoại trừ: Phí phong tỏa trái phiếu 

làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ 

chuyển nhượng trái phiếu theo Hợp 

đồng đặt mua giữa Nhà Đầu tư và 

TPS được miễn phí. 

0.22%/Giá trị theo mệnh 

giá 

* GTCK dưới 50 tỷ 

Tối thiểu: 110.000 đồng/ 

hồ sơ 

Tối đa 2.200.000 đồng/hồ 

sơ. 

* GTCK trên 50 tỷ 

Tối đa 5.500.000 đồng/hồ 

sơ. 

Đã có thuế 

VAT 

Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định 

2. Sao kê chứng khoán 

 Sao kê chứng khoán trong tài khoản  



 

 Sao kê tiền trong tài khoản Miễn phí 
Quý khách hàng 

có nhu cầu 

3. Tin nhắn SMS 

 Phí SMS khớp lệnh liên tục 

Theo quy định của nhà 

cung cấp dịch vụ cho TPS, 

hoặc theo quy định từng 

thời kỳ của TPS 

 

Hiện tại, TPS 

miễn phí tin nhắn 

SMS 

 
Phí SMS tổng hợp giao dịch khớp lệnh 

cuối ngày 
Miễn phí   

4. Trích lục chứng từ gốc 

 
Trích lục chứng từ gốc liên quan giao 

dịch của tài khoản Quý khách hàng 
110.000 đồng/lần 

Đã có thuế 

VAT 

Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định 

5. Cấp Văn bản xác nhận giá trị tài sản tại tài khoản chứng khoán 

 ‐ Văn bản xác nhận giá trị tài khoản 

(Bằng Tiếng Việt) 
110.000 đồng/lần 

Đã có thuế 

VAT 

Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định  ‐ Văn bản xác nhận giá trị tài khoản 

(Bằng Tiếng Anh) 
220.000 đồng/lần 

6. Cấp Văn bản xác nhận Nhà đầu tư chuyên nghiệp 

 - Cấp văn bản xác nhận Nhà đầu tư 

Chứng khoán Chuyên nghiệp 
330.000 đồng/lần 

Đã có thuế 

VAT 

Khách hàng nộp 

phí vào TK do 

TPS chỉ định 

 

Trân trọng. 


